
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI THẮNG 

BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN + HOSTING 

 

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN 
(Chưa bao gồm VAT 10%) 

 Bảng giá tên miền quốc tế: 
 

LOẠI TÊN MIỀN 
PHÍ KHỞI 

TẠO 
PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM 

.COM   Miễn phí 330.000 đ 

.NET  Miễn phí 330.000 đ 

.ORG Miễn phí 330.000 đ 

.INFO Miễn phí 445.000 đ 

.EU Miễn phí 330.000 đ 

.ME Miễn phí 580.000 đ 

.ASIA  Miễn phí 350.000 đ 

.TEL Miễn phí 384.000 đ 

.MOBI Miễn phí 475.000 đ 

.US/.NAME Miễn phí 339.000 đ 

.TV Miễn phí 700.000 đ 

.CO Miễn phí 750.000 đ 

Managed DNS Miễn phí 
Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông 
qua Control Panel  

Domain forwarding Miễn phí 
Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa 
chỉ Web đã có sẵn  

Email forwarding Miễn phí 

Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email  

( ten@tenmien.com ) tự động forward tới địa 

chỉ email đã có sẵn của bạn  

 

 Bảng giá tên miền việt nam: 
LOẠI TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM 

.vn  345.000 VNĐ 480.000 VNĐ/năm 

.com.vn | .net.vn | .biz.vn 345.000 VNĐ 350.000 VNĐ/năm 

.edu.vn 100.000 VNĐ 300.000 VNĐ/năm 

 

 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI THẮNG  

Địa chỉ: 833/11 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

ĐT:  CSKH: 0704.556.939 /  Hỗ trợ kỹ thuật : 0909.873.123 

Email: info@webdaithang.com - Website: https://webdaithang.com 

mailto:ten@tenmien.com
mailto:info@webdaithang.com


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI THẮNG 

BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN + HOSTING 

 

Bảng Giá Hosting 
 

 

Nơi đặt 

Server          

Dung 

Lượng 
3GB 4GB 5GB 6GB 7GB 10GB 16GB 20GB 30GB 

Băng 

Thông 
70GB 110GB 160GB 220GB 

280G

B 
KGH KGH KGH KGH 

Email,POP

3, 

Webmail 

120 KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH 

Subdomain 20 40 60 80 120 400 500 500 500 

ASP,ASP.N

et,PHP 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

MSSQL 

2005/2008 
3 4 6 8 10 25 30 30 30 

MySQL 3 4 6 8 10 25 30 35 35 

Backup 
Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 

Hàng 

tuần 
Hàng tuần 

Chi phí 

 
223.000

/tháng 
 
 

 
280.000

/tháng 
 
 

 
324.000

/tháng 
 
 

 
360.000

/tháng 
 
 

 
400.000

/tháng 
 
 

 
480.000

/tháng 
 
 

672.000

/tháng 

 
800.000

/tháng 
 
 

 
1.072.0

00 

/tháng 
 

Thanh toán 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 

Chi phí 

2.676.00

0 

/năm 
 

3.360.00

0 

/năm 
 

3.888.00

0 

/năm 
 

4.320.00

0 

/năm 
 

4.800.00

0 

/năm 
 

5.760.00

0 

/năm 
 

 
8.064.00

0 

/năm 
 

 
  

9.600.00

0 

/năm 
 

12.864.0

00 

/năm 
 

 

( Giá chưa bao gồm 10% VAT) 
 


